	BỘ TƯ PHÁP

CỤC CON NUÔI


Số:         /TTr-CCN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2014


  (Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
 Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo hộ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giai đoạn 2013-2015 nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về nuôi con nuôi, trên cơ sở quy định của Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật nuôi con nuôi, ngày 11 tháng 7 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1658/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. 

Cục Con nuôi đã chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Đến nay, Cục Con nuôi đã hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo Thông tư, xin kính trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư như sau:

I.  Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư 
1. Cơ sở pháp lý của việc ban hành Thông tư          

Ngày 07 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo hộ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 – 2015. Điểm 2.c Mục II của Điều 1 Quyết định đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết theo quy định của Luật nuôi con nuôi. 

Mặc dù Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP không giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài cho Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan, tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên Công ước Lahay (từ ngày 01/02/2012) đòi hỏi chúng ta phải thực hiện trách nhiệm quốc gia thi hành Công ước: các nước thành viên phải hợp tác, thông tin trao đổi với nhau khi thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ em được cho làm con nuôi tại nước nhận (Điều 21 Công ước Lahay). Vì vậy, cần thiết phải có các quy định chi tiết về trách nhiệm theo dõi tình hình trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. Việc Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài là để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã được giao trong Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện trách nhiệm quốc gia theo Công ước Lahay năm 1993 về việc bảo vệ trẻ em làm con nuôi ở nước nhận.

2. Sự cần thiết của việc ban hành Thông tư
Kể từ khi Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (từ ngày 01/01/2011), 863 trẻ em Việt Nam đã được giải quyết làm con nuôi ở nước ngoài tại các nước như Pháp, Italia, Canada, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Ai-len, Trung Quốc (Đài Loan), Hàn Quốc, Anh, Úc, Ba Lan, Áo. Sắp tới, chúng ta sẽ mở rộng việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi tại các nước như Thụy Điển, Đức, Bỉ, Na Uy, Hoa Kỳ, Luxembourg. 

Hơn 53% trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài được giải quyết thông qua các tổ chức con nuôi nước ngoài ở các nước Pháp, Tây Ban Nha, Canada, Italia… Đối với những trường hợp đó, việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được thực hiện tương đối thuận lợi; thông qua nghĩa vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài của các Tổ chức/Văn phòng Con nuôi nước ngoài và qua hợp tác, trao đổi thông tin từ phía Cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài.

Đối với các trường hợp trẻ em thuộc diện con riêng, cháu ruột được giải quyết làm con nuôi ở những nước như Trung Quốc (Đài Loan), Hàn Quốc… việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài là hoàn toàn khó khăn. Hầu như phía Việt Nam không nhận được báo cáo tình hình phát triển của các trường hợp này. Hơn nữa, đa số các trường hợp con riêng, cháu ruột đều thuộc diện lớn tuổi vào thời điểm giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài. 
Một số khó khăn trong công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài:

- Một số lượng lớn báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài trước khi có Luật nuôi con nuôi chưa được tập hợp, theo dõi và xử lý.
- Phía Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) chưa có cơ sở dữ liệu theo dõi cụ thể từng trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài (kể cả từ khi có Luật nuôi con nuôi); công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em chủ yếu chỉ dừng lại ở khâu tập hợp và lập danh sách trẻ em có báo cáo tình hình phát triển, chưa phân loại, xử lý, đánh giá và lưu trữ các báo cáo tình hình phát triển của trẻ do điều kiện nhân lực hạn chế, chưa xác đỉnh rõ ràng trách nhiệm trong công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em còn mang tính thụ động, hầu như chúng ta mới chỉ giao phó cho các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các tổ chức con nuôi nước ngoài; Cục chưa đôn đốc sát sao tổ chức con nuôi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ. 

- Việc thống nhất quản lý theo dõi tình hình phát triển của trẻ em ở Việt Nam (đầu mối là Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp) cũng gây khó khăn nhất định cho địa phương khi cần có thông tin về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Trước đây, theo quy định cũ, cha mẹ nuôi phải báo cáo tình hình phát triển của con nuôi cho UBND tỉnh/thành phố và Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp. 
- Quy định pháp luật thiếu chế tài bắt buộc nên việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài cũng còn có hạn chế.
Chưa có hướng giải quyết các trường hợp con nuôi đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam ở nước ngoài: Gần đây, chúng ta gặp phải một số trường hợp con nuôi đặc biệt như sau:
1.Trẻ em Trịnh Nguyễn Thanh Tuyền được giải quyết làm con nuôi Hoa Kỳ đã được đưa trở lại Quảng Nam từ năm 2011 (không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam);

2.Trẻ em Nguyễn Thị Hà được cha mẹ nuôi công dân Pháp (là bác ruột) đưa trở lại Việt Nam năm 2012 ở Gia Lai;
3. Trẻ em Cao Thị Thanh Tâm được Cơ quan trung ương của Pháp đề nghị phía Việt Nam tiến hành thủ tục hồi hương về tại TP HCM;
4. 04 trẻ em Việt Nam bị rao trên mạng cho làm con nuôi gia đình khác ở Hoa Kỳ (theo phản ánh của báo Reuter, Hoa Kỳ);
5. Trẻ em Nguyễn Kiên Cường làm con nuôi ở Hoa Kỳ được giao cho một gia đình cha mẹ nuôi khác mà không có sự chấp thuận của cháu (mẹ nuôi bị tòa án tước quyền nuôi con). 
Hiện nay, chúng ta chưa có quy định giải quyết đối với những trường hợp đặc biệt như đã nêu trên nhằm khôi phục tình trạng hộ tịch của trẻ, đưa trẻ em trở lại gia đình cha mẹ đẻ hoặc cơ sở nuôi dưỡng; thủ tục hồi hương được thực hiện như thế nào ? Trong những trường hợp con nuôi đặc biệt như vậy, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp đã cố gắng hết sức để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Tuy nhiên, phạm vi bảo hộ trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài lúc này cũng đã vượt ra khỏi khả năng của Bộ Tư pháp (cần đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), hoặc trường hợp trẻ em hồi hương Việt Nam cần có sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền khác như Bộ Công An, Bộ Ngoại giao. 
Công tác theo dõi tình hình phát triển của con nuôi Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết và giải quyết những hậu quả pháp lý tiếp theo trong trường hợp con nuôi thất bại đòi hỏi sự hợp tác của các Bộ ngành hữu quan, thậm chí cần đến sự phối hợp và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài như Cơ quan con nuôi trung ương của nước nơi trẻ em thường trú. 


Như vậy, việc soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Trước hết, nhằm hình thành quy định về việc bảo vệ trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thực hiện trách nhiệm của nước thành viên khi tham gia Công ước Lahay năm 1993 về bảo hộ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. 

II. Dự kiến quá trình chuẩn bị dự thảo Thông tư

Cục Con nuôi đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư theo nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giai đoạn 2013-2015. Nội dung của dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, kết quả tổng kết công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong những năm vừa qua.

 Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Con nuôi dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp đối với dự thảo Thông tư (tháng 10 năm 2014). Đối tượng tham gia Hội nghị là đại diện các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành liên quan; các đơn vị thuộc Bộ như Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; đại diện các Sở Tư pháp nơi có nhiều trẻ em được cho làm con nuôi người nước ngoài trong thời gian vừa qua; đại diện UNICEF tại Hà Nội và các chuyên gia pháp lý. 

Ngoài ra, Cục Con nuôi hiện đang đăng tải nội dung của dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và đã gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

 Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan, ý kiến góp ý trực tiếp tại các Hội nghị, Cục Con nuôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của các Bộ Công an, Ngoại giao, Lao động – Thương binh và Xã hội chỉnh lý dự thảo Thông tư và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục sẽ tiếp tục chỉnh lý dự thảo Thông tư và đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định. 
III. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

1. Về cơ cấu của dự thảo Thông tư

Thông tư gồm 5 chương, 23 điều. 

Chương 1 gồm các quy định chung, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc của việc sử dụng thông tin khi thực hiện theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài.

 Chương 2 quy định về việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài, bao gồm các quy định về việc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; xử lý và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; đôn đốc việc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài; lập báo cáo tổng hợp tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài; hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tiếp cận thông tin về nguồn gốc của mình và tìm về cội nguồn. 

Chương 3 quy định về bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong tình huống cần thiết, bao gồm quy định về việc thông báo Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài; các tình huống cần thiết phải bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài; xác minh thông tin về tình trạng trẻ em Việt Nam cần được bảo hộ trong tình huống cần thiết; phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong tình huống cần thiết; giải quyết các trường hợp trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài hồi hương; thu xếp việc chăm sóc trẻ em hồi hương Việt Nam.

  Chương 4 quy định về trách nhiệm của các Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Chương 5 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư.

2. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo Thông tư

Thông tư hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong tình huống cần thiết, theo quy định của Luật nuôi con nuôi.
Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 28 Luật nuôi con nuôi, các trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi người nước ngoài bao gồm: trẻ em được người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận làm con nuôi; trẻ em là con riêng được cha dượng, mẹ kế là người nước ngoài nhận làm con nuôi; trẻ em là cháu được cô, cậu, dì, chú, bác ruột định cư ở nước ngoài nhận làm con nuôi; trẻ em khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo được người nước ngoài nhận làm con nuôi; trẻ em được người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nhận làm con nuôi.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, các tổ chức và cá nhân trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân này bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các Sở LĐ-TBXH, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, các tổ chức con nuôi nước ngoài, cha mẹ nuôi nước ngoài.
3. Quy định về việc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài

Điều 39 quy định cha mẹ nuôi nước ngoài thông báo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài. Đối với những nước là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, các tổ chức con nuôi nước ngoài đại diện cho cha mẹ nuôi nước ngoài nộp báo cáo tình hình phát triển của trẻ em cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, 6 tháng 01 lần trong thời hạn 3 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi; báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
Đối với những trường hợp nhận đích danh con riêng, cháu ruột làm con nuôi hoặc các trường hợp đích danh khác, cha mẹ nuôi nước ngoài nộp cho Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài, 6 tháng 01 lần trong thời hạn 3 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi. 

4. Quy định về xử lý và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài   

Điều 39 Luật nuôi con nuôi đã quy định rõ hai cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo tình hình phát triển của con nuôi là Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian qua, việc xử lý và lưu trữ báo cáo chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt là đối với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Theo phản ánh của Bộ Ngoại giao thì, nhiều Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không biết tiếp nhận báo cáo để làm gì và xử lý báo cáo như thế nào. Do vậy, Điều 5 dự thảo Thông tư đã quy định rõ rằng, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận báo cáo tình hình phát triển của trẻ em nhằm mục đích bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài trong tình huống cần thiết. 
Bộ Tư pháp khi tiếp nhận báo cáo tình hình phát triển của trẻ em phải ghi số thứ tự báo cáo của từng trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài từ 01 đến 06, kiểm tra nội dung báo cáo, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển của trẻ em, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về tình hình phát triển của trẻ em làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp. 
Bộ Tư pháp bảo quản và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài cùng hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi (thời hạn lưu trữ báo cáo cùng thời hạn lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi). Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm bảo quản và lưu trữ báo cáo tình hình phát triển của trẻ em trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được báo cáo (thời hạn báo cáo tình hình phát triển của trẻ em là 3 năm; quy định thời hạn lưu trữ 3 năm là hợp lý). Như vậy quy định cụ thể và rõ ràng từng nhiệm vụ chính là nhằm tăng cường công tác theo dõi và quản lý báo cáo tình hình phát triển của trẻ. 

5. Quy định về việc đôn đốc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

Luật nuôi con nuôi chưa có quy định chế tài trực tiếp đối với trường hợp cha mẹ nuôi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tình hình phát triển của con nuôi. Tuy nhiên, khi nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thì cha mẹ nuôi thường có sự hỗ trợ của các tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Do vậy, Điều 6 dự thảo Thông tư quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức con nuôi nước ngoài nộp đầy đủ 06 báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài. Bộ Tư pháp sẽ căn cứ vào việc thực hiện nghĩa vụ này để đánh giá hàng năm hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Đối với trường hợp nhận con nuôi đích danh, trong trường hợp cha mẹ nuôi không báo cáo, Bộ Tư pháp có thể đề nghị cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài hỗ trợ.

6. Quy định về lập báo cáo tổng hợp và chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài 
Điều 7 và 8 dự thảo Thông tư quy định về việc lập báo cáo tổng hợp và chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Việc lập báo cáo tổng hợp có vai trò quan trọng trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Mục đích của việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài là nhằm nắm bắt được sự phát triển về thể chất, tinh thần, sự hòa nhập vào môi trường gia đình, xã hội mới, quan hệ giữa trẻ em và cha mẹ nuôi. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi phải lập báo cáo tổng hợp từ những báo cáo của cha mẹ nuôi để biết được xu hướng phát triển của đa số trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và chia sẻ thông tin với các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó để tăng cường công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài.
7. Quy định về hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Quy định này tạo điều kiện duy trì mối quan hệ của trẻ em với nền văn hóa gốc của trẻ. 

8. Quy định về việc hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tiếp cận thông tin về nguồn gốc của mình và tìm về cội nguồn
Điều 11 Luật nuôi con nuôi đã quy định rằng, con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi được biết về nguồn gốc của mình. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước. 

Trong thời gần đây, Bộ Tư pháp nhận được nhiều yêu cầu của cha mẹ nuôi đề nghị cung cấp thông tin hiên tại về nơi trẻ em cư trú trước khi được cho làm con nuôi, hỗ trợ cha mẹ nuôi và trẻ em về thăm Việt Nam. Đây là yêu cầu chính đáng của cha mẹ nuôi và con nuôi. Đa số trẻ em được cho làm con nuôi đều biết ít hoặc không biết thông tin về nguồn gốc của mình hoặc về cuộc sống của mình trước khi được cho làm con nuôi. Khi đến tuổi trưởng thành, các em thường có nhu cầu biết về nguồn gốc của mình và cha mẹ nuôi cũng luôn ủng hộ con nuôi tìm về nguồn gốc của mình. 

Ngoài quy định mang tính nguyên tắc của Luật nuôi con nuôi trên đây, hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng phát sinh nhiều, Điều 9 dự thảo Thông tư quy định các tổ chức con nuôi nước ngoài, cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài có thể gửi văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi hoặc hỗ trợ con nuôi Việt Nam tìm về cội nguồn. 

Dự thảo Thông tư không đề cập đến việc cha mẹ nuôi hoặc con nuôi gửi văn bản đề nghị đến Bộ Tư pháp để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý, cung cấp thông tin. Nếu cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có nguyện vọng được cung cấp thông tin và tìm về cội nguồn thì gửi văn bản đề nghị thông qua tổ chức con nuôi hoặc Cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài. Sau khi nhận được văn bản đề nghị, Bộ Tư pháp sẽ cung cấp thông tin sẵn có liên quan đến nguồn gốc của con nuôi hoặc hỗ trợ con nuôi Việt Nam tìm về cội nguồn, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi để con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam trong thời gian tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc của con nuôi ở Việt Nam. 

9. Về các tình huống cần thiết phải bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài

Về nguyên tắc, sau khi trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài sẽ mang quốc tịch nước ngoài và sẽ được bảo hộ theo quy định pháp luật nước nơi trẻ em thường trú cùng cha mẹ nuôi. Tuy nhiên, trong thời hạn 3 năm kể từ khi giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi vẫn có trách nhiệm báo cáo tình hình phát triển của con nuôi và cơ quan có thẩm quyền Việt Nam vẫn có trách nhiệm theo dõi sự phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi, cho nên khi phát sinh những tình huống ảnh hưởng đến lợi ích của trẻ em thì trẻ em cần được bảo hộ. 

Điều 12 dự thảo Thông tư quy định các trường hợp trẻ em Việt Nam cần được bảo hộ bao gồm: trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài lạm dụng, hành hạ, ngược đãi, bị xâm phạm tính mạng, thân thể; trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài bóc lộc sức lao động; trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài bỏ mặc; trẻ em bị cha mẹ nuôi nước ngoài chuyển giao cho người khác trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tình huống khác xâm phạm đến quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ (đây là các tình huống khác nhau có thể sẽ phát sinh mà chưa thể dự đoán được). Khi phát hiện trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài thuộc một trong các trường hợp này, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xác minh thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em.

10. Xác minh thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết
Khi có phản ánh về tình trạng trẻ em Việt Nam cần được bảo hộ có thể được Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiếp cận từ nhiều nguồn khác nhau (từ các cá nhân, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng…). Để có thông tin chính thức làm cơ sở cho việc bảo hộ trẻ em, Bộ Tư pháp phải tiến hành xác minh tính xác thực của thông tin, từ đó phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo hộ trẻ em.

Việc xác minh thông tin được quy định tại Điều 13 dự thảo Thông tư. Theo đó, khi có thông tin về việc trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài cần được bảo hộ trong tình huống cần thiết thì trước tiên Bộ Tư pháp phải đề nghị tổ chức con nuôi ngoài, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và Cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài cung cấp ngay thông tin. Đây là những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi trẻ em đang cư trú nên có thể cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp một cách nhanh nhất và mang tính chính thống. Sau khi có thông tin từ những cơ quan, tổ chức này, Bộ Tư pháp đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác minh thông tin để có thông tin một cách đầy đủ và khách quan. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến nước nơi trẻ em đang cư trú để xác minh thông tin. 
Sau khi xác minh thông tin, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Ngoại giao (Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và Cơ quan con nuôi trung ương của nước ngoài áp dụng ngay các biện pháp bảo hộ trẻ em. Các biện pháp này được thực hiện theo quy định pháp luật của nước nơi trẻ em đang cư trú. Thông thường, trẻ em sẽ được đưa ra khỏi gia đình cha mẹ nuôi và được thu xếp việc chăm sóc thay thế khác, bao gồm cả việc cho trẻ em làm con nuôi gia đình khác ở nước ngoài. 
Trong trường hợp các biện pháp bảo hộ không phù hợp với lợi ích của trẻ em thì Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục hồi hương cho trẻ em, theo đề nghị của Cơ quan con nuôi trung ương nước ngoài.

11. Hỗ trợ trẻ em sau khi hồi hương và thu xếp việc chăm sóc trẻ em hồi hương

Việc đưa trẻ em hồi hương là biện pháp cuối cùng để bảo hộ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Thực tế cho thấy rất ít trường hợp trẻ em Việt Nam đã được cho làm con nuôi ở nước ngoài mà lại hồi hương Việt Nam. Nếu có thì đó chỉ là các trường hợp mang tính tự phát, chưa có sự “vào cuộc” của các cơ quan có thẩm quyền. 

Hiện nay chưa có quy định pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em sau khi hồi hương Việt Nam. Do vậy, sau khi hồi hương thì trẻ em không được đảm bảo quyền lợi. Để khắc phục tình trạng này, Điều 15 và 16 của dự thảo Thông tư quy định về việc hỗ trợ trẻ em sau khi hồi hương và thu xếp việc chăm sóc trẻ em hồi hương. Cụ thể là, sau khi trẻ em hồi hương Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo mọi điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc pháp lý để khôi phục lại thông tin hộ tịch trước đây của con nuôi, khôi phục lại các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và trẻ em đã bị chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật nuôi con nuôi, trẻ em được tạo mọi điều kiện cần thiết để tiếp cận các dịch vụ bảo hộ trẻ em, giáo dục và chăm sóc y tế.

 Để đảm bảo trẻ em hồi hương có cuộc sống ổn định tại Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp để thu xếp việc chăm sóc trẻ em sau khi hồi hương thông qua các hình thức như: chuyển trẻ em về với gia đình gốc nếu cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em có nguyện vọng và có khả năng nuôi dưỡng trẻ em; đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng nếu cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em không có khả năng nuôi dưỡng hoặc trẻ em thuộc diện bị bỏ rơi không xác định được cha, mẹ đẻ; trong thời gian trẻ em cư trú ở cơ sở nuôi dưỡng, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành. 

12. Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em. Ngoài việc có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Thông tư, mỗi cơ quan, tổ chức còn có trách nhiệm đặc thù liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình như sau:

  Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài. Đồng thời, Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì sơ kết và tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo, trao đổi với Bộ Tư pháp về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam cụ thể được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong trường hợp nhận được báo cáo từ Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết và thông báo cho Bộ Tư pháp về những trường hợp trẻ em đã được bảo hộ. Ngoài ra, cần chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức con nuôi nước ngoài tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc; hỗ trợ thủ tục hồi hương của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài trong trường hợp trẻ hồi hương. Đặc biệt, Bộ Công an có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến tình hình phát triển của trẻ. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ yếu trong việc hỗ trợ trẻ em Việt Nam hồi hương như: chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận lại, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trong trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi ở nước ngoài hồi hương Việt Nam; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trên 15 tuổi hồi hương được học nghề, đào tạo nghề phù hợp với trình độ khả năng của trẻ em.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Thông tư và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương hỗ trợ con nuôi Việt Nam và cha mẹ nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn hoặc tìm kiếm nguồn gốc.

IV. Những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo Thông tư

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Con nuôi đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Trang thông tin điện tử của Bộ và gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan, các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Thông tư. ………………..

 Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong tình huống cần thiết. Cục Con nuôi xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: bản chụp ý kiến của các cơ quan hữu quan; bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan hữu quan; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan hữu quan; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định, Báo cáo kết quả thực hiện việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài)
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